
     TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

Đơn vị tính: việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số 5 0 5 5 5 4 1 11 5 2 5 2 0

I Cục Thi hành án tỉnh Lào Cai 5 0 5 5 5 4 1 11 5 2 5 2 0

II Chi cục Chi cục Thi hành án

1 Chi cục Thi hành án Thị xã Sa Pa

2 Chi cục Thi hành án huyện Bắc Hà

3 Chi cục Thi hành án huyện Bát Xát

4 Chi cục Thi hành án huyện Bảo Yên

5 Chi cục Thi hành án huyệnVăn Bàn

6 Chi cục Thi hành án huyện Bảo Thắng

7 Chi cục Thi hành án huyện Si Ma Cai

8 Chi cục Thi hành án Thành phố Lào Cai

9 Chi cục Thi hành án huyện Mường Khương 

KẾT QUẢ THI HÀNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-CTHADS ngày  04/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai)

TT Tên đơn vị

Kết quả theo dõi THAHC

(Bản án có quyết định buộc THAHC)

  Tổng số 

bản án, 

quyết định 

không chấp 

nhận yêu 

cầu khởi 

kiện

Kết quả THAHC của người phải thi hành án

Số trường 

hợp người 

phải thi 

hành án bị 

xử lý trách 

nhiệm

Tổng số  quyết định buộc 

THAHC cơ quan THADS 

phải theo dõi

Nội dung theo dõi 

của cơ quan THADS

Kết quả theo dõi bản án 

có quyết định buộc 

THAHC 

Tổng số bản án, quyết 

định chấp nhận một phần 

hoặc toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện

Kết quả thi hành án (Bản 

án chấp nhận một phần 

hoặc toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện nhưng không 

có quyết định buộc 

THAHC)

Kỳ trước 

chuyển sang 

Trong kỳ báo 

cáo

Số quyết 

định buộc thi 

hành án 

hành chính 

đã đăng tải 

công khai

Số vụ việc 

cơ quan 

THADS làm 

việc với 

người phải 

thi hành án

Số vụ việc 

có văn bản 

kiến nghị xử 

lý trách 

nhiệm do 

không chấp 

hành án

 Đã thi hành 

xong

Chưa thi 

hành xong

Kỳ trước 

chuyển sang

Trong kỳ báo 

cáo

 Đã thi hành 

xong

Chưa thi 

hành xong

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤCTRƯỞNG                                                   

Lào Cai, ngày  4 tháng 10 năm 2021



     TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

1 2 3 4 5 6 7

I

1

UBND huyện 

Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Bản án số 14/2019/HC-

ST ngày 11/6/2019 của 

TAND tỉnh Lào Cai

11/7/2019

Hủy Quyết định thu hồi đất số 452/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND huyện Sa Pa về việc thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân nằm trong vùng quy hoạch xây

dựng công trình: Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - Bến xe khách, thị trấn Sa Pa. Thu hồi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Túc 80m2 đất ở đô thị. 

Hủy Quyết định thu hồi đất số 127/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 của UBND huyện Sa Pa về việc thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân nằm trong vùng quy hoạch xây dựng

công trình: Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - Bến xe khách, thị trấn Sa Pa. Thu hồi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Túc 107,35m2 đất nông nghiệp.

Hủy một phần Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 13/02/2007 của UBND huyện Sa Pa, một phần Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 của UBND huyện Sa

Pa và một phần Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 của UBND huyện Sa Pa, phê duyệt bổ sung phương án bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư dự án:

Xây dựng hạ tầng và san tạo mặt bằng Chợ Văn hóa - Bến xe khách, thị trấn Sa Pa đối với hộ ông Ngô Thành Công (Ngô Kim Công).

 Buộc UBND huyện Sa Pa thực hiện lại việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quyết định số 

02/2020/QĐ-

THA ngày 

09/6/2020 của 

TAND tỉnh Lào 

Cai

2

UBND thành 

phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai

Bản án số 17/2020/HC-

ST ngày 04/9/2020 của 

TAND tỉnh Lào Cai

4/10/2020

Hủy Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND thành phố Lào Cai, về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: San gạt mặt

bằng hai bên đường D1, đoạn từ Km0+750 (nút giao đường B1) – Km9+353 (nút giao Đại lộ Trần Hưng Đạo), thành phố Lào Cai; Hủy Quyết định số 13/QĐ-UBND

ngày 05/01/2019 về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lù Văn Tuấn - bà Nông Thị Tom để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình san gạt mặt bằng hai bên đường

D1, đoạn từ Km0+750 (nút giao đường B1) - Km 9+353 (nút giao Đại lộ Trần Hưng Đạo), thành phố Lào Cai; + Hủy Quyết định 1327/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của

UBND thành phố Lào Cai về việc giao đất cho hộ ông (bà) Lù Văn Tuấn - Nông Thị Tom; + Buộc UBND thành phố Lào Cai thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định

của pháp luật.

3

UBND TX 

Sa Pa, tỉnh 

Lào Cai

Bản án số 32/2020/HC-

ST ngày 26/9/2020; 

Bản án số 

161/2021/HC-PT ngày 

06/7/2021 

6/7/2021

Hủy văn bản số 446/UBND-TNMT ngày 10/3/2020 của UBND TX Sa Pa V/v trả lời đơn đề nghị ông Đỗ Văn Sáu, tổ 3 phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa. Buộc 

UBND TX Sa Pa thực hiện hành vi hành chính tiến hành thu hồi 5.931,84 m2 đất và thống kê bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư cho gia đình ông Sáu, bà Khuân 

theo đúng quy định của pháp luật.

II

1

                       NGƯỜI LẬP BIỂU

Đơn vị tính: Việc

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-CTHADS ngày        /10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai)

TT

DANH SÁCH CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VỀ VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

CHƯA ĐƯỢC THI HÀNH XONG TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/9/2021

Đề xuất, 

kiến nghị 

Người phải 

thi

hành án

QĐ buộc thi 

hành án

 (số, ngày, tháng, 

năm và tên Tòa 

án ra QĐ buộc 

THAHC - nếu có)

Thời điểm 

bản án, 

quyết định 

có hiệu lực

Bản án, quyết định 

phải thi hành (số, 

ngày, tháng, năm và 

tên Tòa án ra bản án, 

quyết định)

Nghĩa vụ phải thi hành án

Tổng cộng

                                                      Lào Cai, ngày  4 tháng 10 năm 2021

                                                      CỤC TRƯỞNG

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH MÀ NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN LÀ ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH MÀ NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN LÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH KHÁC
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